BIỂU MẪU SỐ 04
BÁO CÁO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1 THUỘC CTMTQG DTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kỳ báo cáo: từ tháng.....năm.....đến tháng........... năm.............. (*)
(Kèm theo Công văn số 5475/BGDĐT-GDDT ngày 17/9/2024 của Bộ GDĐT) 
Phụ biểu 01
	TT
	Tên trường được đầu tư
	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
	KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (triệu đồng)
	
	
	
	

	
	
	Trường xây mới
	Khối phòng phục vụ dạy - học
	Khối phòng phục vụ ăn, ở, sinh hoạt
	Công trình vệ sinh, nước sạch
	Số người dân tham gia xoá mù chữ (người)
	Số thiết bị mua sắm (thiết bị)
	Tổng số
	Ngân sách đầu tư trực tiếp
	Vốn lồng ghép
	DN, TC, CN
	Dân góp
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	NSTƯ
	NSĐP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phòng công vụ GV
	Phòng ở HS
	Phòng quản lý HS
	Phòng học thông thường
	Phòng bộ môn
	
	Nhà bếp
	Nhà ăn
	Nhà kho
	Nhà sinh hoạt giáo dục VH
	
	Nhà vệ sinh
	Công trình nước sạch
	Công trình phụ trợ
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(*) Đề nghị điền đúng theo biểu mẫu.
 

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 

BIỂU MẪU SỐ 04
BÁO CÁO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1 THUỘC CTMTQG DTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kỳ báo cáo: từ tháng.....năm.....đến tháng........... năm.............. (*)
(Kèm theo Công văn số 5475/BGDĐT-GDDT ngày 17/9/2024 của Bộ GDĐT) 
Phụ biểu 02
	TT
	Tên trường được đầu tư
	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ NĂM 2022
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 VÀ NĂM 2022 (triệu đồng)
	
	
	
	

	
	
	Trường xây mới
	Khối phòng phục vụ dạy - học
	Khối phòng phục vụ ăn, ở, sinh hoạt
	Công trình vệ sinh, nước sạch
	Số người dân tham gia xoá mù chữ (người)
	Số thiết bị mua sắm (thiết bị)
	Tổng số
	Ngân sách đầu tư trực tiếp
	Vốn lồng ghép
	DN, TC, CN
	Dân góp
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	NSTƯ
	NSĐP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phòng công vụ GV
	Phòng ở HS
	Phòng quản lý HS
	Phòng học thông thường
	Phòng bộ môn
	
	Nhà bếp
	Nhà ăn
	Nhà kho
	Nhà sinh hoạt giáo dục VH
	
	Nhà vệ sinh
	Công trình nước sạch
	Công trình phụ trợ
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
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(*) Đề nghị điền đúng theo biểu mẫu.
 

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 

BIỂU MẪU SỐ 04
BÁO CÁO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1 THUỘC CTMTQG DTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kỳ báo cáo: từ tháng.....năm.....đến tháng........... năm.............. (*)
(Kèm theo Công văn số 5475/BGDĐT-GDDT ngày 17/9/2024 của Bộ GDĐT) 
Phụ biểu 03
	TT
	Tên trường được đầu tư
	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 (triệu đồng)
	
	
	
	

	
	
	Trường xây mới
	Khối phòng phục vụ dạy - học
	Khối phòng phục vụ ăn, ở, sinh hoạt
	Công trình vệ sinh, nước sạch
	Số người dân tham gia xoá mù chữ (người)
	Số thiết bị mua sắm (thiết bị)
	Tổng số
	Ngân sách đầu tư trực tiếp
	Vốn lồng ghép
	DN, TC, CN
	Dân góp
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	NSTƯ
	NSĐP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phòng công vụ GV
	Phòng ở HS
	Phòng quản lý HS
	Phòng học thông thường
	Phòng bộ môn
	
	Nhà bếp
	Nhà ăn
	Nhà kho
	Nhà sinh hoạt giáo dục VH
	
	Nhà vệ sinh
	Công trình nước sạch
	Công trình phụ trợ
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
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(*) Đề nghị điền đúng theo biểu mẫu. 
 

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 

BIỂU MẪU SỐ 04
BÁO CÁO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1 THUỘC CTMTQG DTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kỳ báo cáo: từ tháng.....năm.....đến tháng........... năm.............. (*)
(Kèm theo Công văn số 5475/BGDĐT-GDDT ngày 17/9/2024 của Bộ GDĐT) 
Phụ biểu 04
	TT
	Tên trường được đầu tư
	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 (triệu đồng)
	
	
	
	

	
	
	Trường xây mới
	Khối phòng phục vụ dạy - học
	Khối phòng phục vụ ăn, ở, sinh hoạt
	Công trình vệ sinh, nước sạch
	Số người dân tham gia xoá mù chữ (người)
	Số thiết bị mua sắm (thiết bị)
	Tổng số
	Ngân sách đầu tư trực tiếp
	Vốn lồng ghép
	DN, TC, CN
	Dân góp
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	NSTƯ
	NSĐP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phòng công vụ GV
	Phòng ở HS
	Phòng quản lý HS
	Phòng học thông thường
	Phòng bộ môn
	
	Nhà bếp
	Nhà ăn
	Nhà kho
	Nhà sinh hoạt giáo dục VH
	
	Nhà vệ sinh
	Công trình nước sạch
	Công trình phụ trợ
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
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(*) Đề nghị điền đúng theo biểu mẫu.
 
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
BIỂU MẪU SỐ 04
BÁO CÁO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1 THUỘC CTMTQG DTTS GIAI ĐOẠN 2021-2025
Kỳ báo cáo: từ tháng.....năm.....đến tháng........... năm.............. (*)
(Kèm theo Công văn số 5475/BGDĐT-GDDT ngày 17/9/2024 của Bộ GDĐT) 
Phụ biểu 05
	TT
	Tên trường được đầu tư
	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025
	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 (triệu đồng)
	
	
	
	

	
	
	Trường xây mới
	Khối phòng phục vụ dạy - học
	Khối phòng phục vụ ăn, ở, sinh hoạt
	Công trình vệ sinh, nước sạch
	Số người dân tham gia xoá mù chữ (người)
	Số thiết bị mua sắm (thiết bị)
	Tổng số
	Ngân sách đầu tư trực tiếp
	Vốn lồng ghép
	DN, TC, CN
	Dân góp
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	NSTƯ
	NSĐP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phòng công vụ GV
	Phòng ở HS
	Phòng quản lý HS
	Phòng học thông thường
	Phòng bộ môn
	
	Nhà bếp
	Nhà ăn
	Nhà kho
	Nhà sinh hoạt giáo dục VH
	
	Nhà vệ sinh
	Công trình nước sạch
	Công trình phụ trợ
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(*) Đề nghị điền đúng theo biểu mẫu.
 

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 



[1] Công văn số 1856/BGDĐT-GDDT ngày 26/4/2023 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg (thay thế Công văn 2184/BGDĐT-GDDT); Công văn số 1399/BGDĐT-GDDT ngày 30/03/2023 về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2023; các Kế hoạch triển khai Dự án 5.1 của Bộ GDĐT (QĐ số 2182/BGDĐT ngày 9/8/2022; QĐ số 2183/BGDĐT ngày 9/8/2022; QĐ số 531/BGDĐT ngày 20/02/2023; QĐ số 699/BGDĐT ngày 28/02/2024; QĐ số 1309/BGDĐT ngày 03/5/2024; QĐ số 2139/BGDĐT ngày 14/8/2024).

